
LỄ SÁM TÁO QUÂN KHOA


Hương phụng hiến cúng dàng, 

Táo phủ chư thần quân. 

Tín chủ kiền tương hương phụng hiến, 

Nguyện kỳ uy đức giáng ân cần. 

Bính trừ tai hỏa vô ngu phạm,

Toàn gia phúc thọ vĩnh thiên xuân.


Thiết dĩ:

Pháp duyên sơ khải, 

Phỉ lễ cụ trần. 

Lự bài biện chi phất nghiêm, 

Khủng vãng lai chi xúc(1) cấu.

Cố bằng Pháp thủy, tẩy địch phàm trần,

Tịnh uế chân ngôn, cẩn đương phúng tụng:

Nhất bát thanh lương thủy,

Quán sái chư trần cấu.

Thần vương lai hộ trì,

Trạm nhiên thường thanh tịnh.

Án bắc đế tra thiên thần, na la địa tra sa hạ.


(3 biến).
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Thiết dĩ:

Thần giám phỉ dao, tín sở cầu nhi tất ứng; 

Linh tư tại nhĩ, tùy sở đảo dĩ tương lâm. 

Cung trần sám tạ nghi duyên,

Ngưỡng vọng Thánh thông chứng giám! 

Phục nguyện:

Cảm thông liệt vị, 

Biến đạt Hỏa quan. 

Trượng thử chân ngôn, 

Dụng đàn thành khổn. 


Kim cứ: Việt Nam quốc, ………..….. tỉnh, 

………… huyện, ……..… xã, ………... thôn. 

Tín chủ …………………………….….. 

Dục bảo bình an, cung trần lễ tạ. 

Do thị kim nguyệt ………… nhật, kiền thỉnh 
mệnh tăng (hoặc đồng gia quyến đẳng) tựu vu 
tịnh xá (hoặc tựu vu gia xứ), tu thiết kỳ an 
sám tạ Pháp đàn nhất duyên, cung kì nhương 
tạ, thỉnh phúc duyên sinh. Tỷ nhân vật dĩ 
khang ninh, sử gia môn nhi cát khánh. Giáo 
hữu Triệu thỉnh chân ngôn, cẩn đương phúng 
tụng:

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,
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Đông Trù tư mệnh tự văn tri.

Ngưỡng bằng Tam Bảo lực gia trì,

Nguyện tại kim thời lai giáng phó.

Nam mô bố bộ, rị già rị đa rị đát, tha nghiệt 
đa da. (3 biến).


Thượng lai Triệu thỉnh chân ngôn, tuyên 
dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành, 
thượng hương nghinh thỉnh.


Nhất tâm phụng thỉnh: 

Mệnh thừa Thượng đế, 

Vị trấn Đông trù. 

Ký ngôn chức hệ ư lục thần,

Hựu tiện quyền chuyên ư nhất trạch. 

Cung duy: Thái Âm tư mệnh, Táo Phủ thần 
quân, Nguyên Hoàng phu nhân, nhất thiết 
quyến thuộc.

Duy nguyện: Đan thư lục(2) chú, hắc bạ tước 
trừ. Giáng phó pháp duyên, thụ tư cúng dàng. 
Hương hoa thỉnh.


Nhất tâm phụng thỉnh: 

Vị tôn Viêm đế,
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Chức thống Táo quân.

Uy nghiêm tróc quỷ dĩ khu trừ,

Đức trạch an nhân nhi lợi vật.

Thượng trình bạ tịch, 

Hạ sát nhân gian. 

Cung duy: Bản gia Đông Trù tư mệnh, Táo 
Phủ thần quân, Thiên Đế kiều nam, Địa 
Hoàng kiều nữ, linh trù cấm kị, nhất thiết liệt 
vị Táo quân, tinh chư quyến thuộc.

Duy nguyện: Hoằng gia tý hựu, mật tứ hộ trì. 
Đặc giáng hương duyên, thụ tư cúng dàng. 
Hương hoa thỉnh.


Nhất tâm phụng thỉnh: 

Ly minh đại chiếu, bố liệt vị ư gia đường; 

Càn kiện thường hành, thể hiếu sinh ư phàm 
thế. 

Cung duy: Linh Trù tư mệnh, Táo Phủ thần 
quân, ngũ âm ngũ tính, tam thập lục bộ Táo 
quân, nhất thiết Táo gia, chư ty quyến thuộc.

Duy nguyện: Hữu thỉnh hữu kỳ giai cảm ứng, 
duy linh duy thánh tất lai lâm. Thụ tư cúng 
dàng. Hương hoa thỉnh.
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Thượng lai triệu thỉnh, ký mộc quang lâm, An 
toạ chân ngôn, cẩn đương phúng tụng:

Tư mệnh Táo quân lai giáng hạ,

Phu nhân đồng tử thính già đà.

Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

Nguyện giáng hương duyên an vị toạ.

Án già ma la sa hạ. (3 biến).


An toạ chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, triếp 
thân bạc cúng, thượng hiến Thần từ. Tín chủ 
kiền thành, thượng hương phụng hiến.

Phạ nhật ra ma ha. (3 biến).

(Phi nghi) 

Phụng hiến

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng,

Phổ thí pháp giới chư chúng sinh.

Nhược dĩ hương đăng thân cúng dàng,

Duy năng thành tựu Phật công đức.

Án nga nga nẵng tam bà, phạ phạ nhật ra 
hộc. (3 biến).


Thượng lai lễ sám, hữu sớ tuyên dương, hạnh 
đối uy quang, cung duy từ thính:

(đọc sớ)
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Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu, ngưỡng 
vọng Thánh từ, phủ thùy biện nạp. Kim hữu 
sớ văn, dụng bằng hỏa hóa.

Án bạt đà tỳ lư chỉ nĩnh sa hạ. (3 biến).

(Thứ tán đăng)

Đăng phụng hiến cúng dàng, 

Tư mệnh Táo thần quan. 

Tín chủ kiền tương đăng phụng hiến, 

Kim thời bảo diễm chiếu huy hoàng. 

Trạch chủ bảo bình khang.

Đại Thánh Phổ Quang Minh Vương Bồ Tát.


Phù dĩ! 

Hương phần ái đãi, 

Đăng chiếu huỳnh hoàng. 

Kiền thành tán hiến ư Cấn phương, 

Dụng sám quang minh ư Hỏa đức.

Chúng đẳng chí thành,

Đồng thân tán hiến!


Cẩn nhiên Đông phương thần đăng, cúng 
dàng Thái Âm tư mệnh, Táo Phủ thần quân, 
tinh chư quyến thuộc.

Phục nguyện:
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Mộc đức sinh huy diệu Mão phương,

Tiêu trừ hoạnh họa điển tai ương.

Tư mệnh Táo quân an Chấn vị,

Bảo phù trạch chủ vĩnh khang cường.

Đăng chúc dĩ nhiên, kiền thành bái hiến!


Cẩn nhiên Nam phương thần đăng, cúng dàng 
Thái Âm tư mệnh Táo Phủ thần quân, tinh 
chư quyến thuộc.

Phục nguyện:

Viêm viêm Hỏa đức chiếu Ly phương,

Điển diệt yêu ma khư bất tường.

Táo Phủ thần quân an Ngọ vị,

Khuông phù trạch chủ thọ duyên trường.

Đăng chúc dĩ nhiên, kiền thành bái hiến!


Cẩn nhiên Tây phương thần đăng, cúng dàng 
Thái Âm tư mệnh, Táo Phủ thần quân, tinh 
chư quyến thuộc.

Phục nguyện:

Phúc tường nhất nhất kim thư chú,

Hạn ách trùng trùng ngọc án trừ.

Trạch chủ tòng tư an khoái lạc,

Toàn gia đại tiểu phúc doanh dư.
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Đăng chúc dĩ nhiên, kiền thành bái hiến!


Cẩn nhiên Bắc phương thần đăng, cúng dàng 
Thái Âm tư mệnh, Táo Phủ thần quân, tinh 
chư quyến thuộc.

Phục nguyện:

Thủy đức trừng thanh an cảnh nội,

Hung tai hoạnh họa tống tha phương.

Tứ thời phúc thọ tổng xương long,

Vạn đại gia môn triêm lợi lạc.

Đăng chúc dĩ nhiên, kiền thành bái hiến!


Cẩn nhiên Trung ương thần đăng, cúng dàng 
Thái Âm tư mệnh, Táo Phủ thần quân, tinh 
chư quyến thuộc.

Phục nguyện:

Liệt vị Táo quân an trạch xá,

Chư phương Thánh đức hộ gia môn.

Ngoại tiêu hoạnh họa dữ tai truân,

Nội tập phúc tường tinh cát khánh.

Đăng chúc dĩ nhiên, kiền thành bái hiến!


Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng,

Phổ thí pháp giới chư chúng sinh.
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Nhược dĩ minh đăng thân cúng dàng,

Duy năng thành tựu Phật công đức.

Án nga nga nẵng tam bà, phạ phạ nhật ra 
hộc. (3 biến).


(Thứ bạch giải):


Hướng lai đàn nghi tương tất, tán hiến vân 
chu, vọng Thánh đức dĩ thùy từ, giám phàm 
tình chi kỳ đảo. Kim vì tín chủ:  

- Hoặc hữu quá khiên, cung đối đàn tiền, kim 
đương thỉnh giải.

- Hoặc tự Táo bất hợp ư táo tiền, kim thời 
thỉnh giải.

- Hoặc bối hướng xung phạm, cung đối đàn 
tiền, kim đương thỉnh giải.

- Hoặc mạo can cấm kị, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc cao thanh đại ngữ, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc ca ngâm đỗng khốc, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc khỏa lộ thân thể, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.
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- Hoặc chú trớ thệ nguyện, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc khi lăng kinh động, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc khiên đao duệ phủ, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc oán mạ quai vi, cung đối đàn tiền, kim 
đương thỉnh giải.

- Hoặc sài tân bất tịnh, cung đối đàn tiền, kim 
đương thỉnh giải.

- Hoặc thiêu trư kê mao, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc thiêu khuyển súc cốt, cung đối đàn 
tiền, kim đương thỉnh giải.

- Hoặc thiêu chỉ văn tự, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc tinh chiên huân khứu, cung đối đàn 
tiền, kim đương thỉnh giải.

- Hoặc ô uế thỉ niệu, cung đối đàn tiền, kim 
đương thỉnh giải.

- Hoặc cổ tắng xao bồn, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc khôi thán phân vân, cung đối đàn tiền 
kim đương thỉnh giải.


~  ~10



- Hoặc phẩn thổ tạp loạn, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc thiên tai cạnh khởi, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc bách quái tiềm sinh, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc tài vật hư hao, cung đối đàn tiền, kim 
đương thỉnh giải.

- Hoặc gia môn bất vượng, cung đối đàn tiền, 
kim đương thỉnh giải.

- Hoặc nhất thiết hung ương, cung đối đàn 
tiền, kim đương thỉnh giải.


Giải kết, giải kết, giải oan kết,

Giải liễu bách sinh oan trái diệt.

Khiên vưu hạn ách tất tiêu vong,

Tương phùng tương ngộ giai hoan duyệt.

Nẵng mồ cấm tra.

Ngô kim vị nhữ giải cấm tra,

Chung bất vị nhữ kết cấm tra.

Án cường trung cường, cát trung cát,

Ma ha hội lý hữu thù luật.

Nhất thiết khiên vưu ly cách biệt.
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Sắc! 

Hách hách dương dương, 

Thiên viên địa phương. 

An ninh trù táo, 

Ủng hộ gia đường. 

Chủ nhân phú quý, 

Thọ mệnh duyên trường. 

Tử tôn hưng thịnh, 

Vạn sự hanh xương. 

Cấp như luật lệnh!

Thượng lai lễ sám, sự tất công đức, vô hạn 
lương nhân, khể thủ hòa nam Tam tôn Thánh 
chúng.


Táo Quân Khoa hoàn.

____________________________________


Đệ tử Học Phật 

Phiên âm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu 


(Trích: Tạp Tiếu Chư Khoa 

bản Liễu Chàng, khắc in năm 1848)


_______

Chú thích:

(1) 觸 xúc: bản Yên Viên là chữ 濁 trọc.

(2) 録 lục: bản Yên Viên là chữ 增 tăng.
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